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HÀ NAM
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: HÓA HỌC 9.
 Thời gian làm bài: 150 phút. 

Đề thi gồm: 02 trang.


Câu 1.( 3 điểm) 

1. Xác định các chất vô cơ từ A1 đến A11 và viết phương trình hóa học của các phản ứng sau:



(1) A1 + A2  ( A3 + A4; 

(2) A3 + A 5 ( A 6 + A7;



(3) A6 + A8 + A9 ( A10;

(4) A10  ( A11 + A8;



(5) A 11 + A 4 ( A1 + A8.

Biết A3 là muối sắt clorua và nếu lấy 3,81 gam A3 tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư, thu được 11,85 gam kết tủa. Tìm ác chất từ A1 đến A11 và viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá.
2. Nêu hiện tượng xảy ra trong các trường hợp sau và giải thích bằng các phương trình hoá học.

a) Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3 cho tới dư. 


b) Sục etilen vaof dung dịch KMnO4.
Câu 2. (2,5 điểm) 

1. Ba chất hữu cơ mạch hở A, B, C có công thức phân tử lần lượt là C3H6O, C3H6O2, C6H10O2. Chúng có những tính chất sau:

- Chỉ A và B tác dụng với Na giải phóng khí H2.


- Chỉ B và C tác dụng với dung dịch NaOH.


- A tác dụng với B (trong điều kiện có nhiệt độ, xúc tác thích hợp) thu được sản phẩm là C.

Hãy cho biết công thức cấu tạo của A, B, C. Viết các phương trình hoá học xảy ra.
2. Hàm lượng cho phép của tạp chất lưu huỳnh có trong nhiên liệu là 0,3%. Người ta đốt cháy hoàn toàn 100 gam một loại nhiên liệu X và dẫn sản phẩm cháy(giả sử chỉ có CO2, SO2 và hơi nước) qua dung dịch KMnO4 6.10-3 M trong dung dịch H2SO4 thì thấy thể tích dung dịch KMnO4 đã phản ứng là 500 ml. Nhiên liệu X có được phép sử dụng không? Vì sao?
Câu 3. (2,5 điểm) 

1. Bằng kiến thức hoá học, em hãy giải thích và viết phương trình hoá học xảy ra trong các trường hợp sau:

a. Không được bón chung các loại phân đạm NH4NO3, (NH4)2SO4, CO(NH2)2 với vôi.


b. Khi rớt H2SO4 đậm đặc vào quần áo bằng vải sợi bông thì chỗ vải sợi đó bị đen và bục ngay, còn khi rớt HCl vào thì vải mủn dần rồi mới bục ra.

2. Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O, BaO. Hoà tan hoàn toàn 5,9 gam X vào 494,13 gam nước, thu được 0,336 lít khí hidro (đktc) và dung dịch Y, trong Y có 5,13 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa và dung dịch Z. Tính giá trị của m và nồng độ phần trăm các chất tan có trong dung dịch Z.
Câu 4. (3 điểm) 
1. Viết phương trình hoá học minh hoạ:

- Tính bazơ của NH3 yếu hơn NaOH.


- Tính axit của H2SO4 mạnh hơn H2CO3.


- Tính kim loại của sắt mạnh hơn đồng.


- Tính phi kim của clo mạnh hơn brom.
2. Cho hỗn hợp X gồm: Al, Fe, Al2O3, Fe2O3. Bằng phương pháp hoá học hãy tách rời hoàn toàn từng chất ra khỏi hỗn hợp X sao cho khối lượng không đổi so với ban đầu. Viết phương trình hoá học xảy ra. 
Câu 5. (2 điểm) 

Cho một lượng bột CaCO3 vào m gam dung dịch HCl 17,52%. Sau phản ứng thu được dung dịch X. Trong X nồng độ của HCl còn lại là 11,18%. Thêm vào X một lượng MgCO3, khuấy đều khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Trong Y, nồng độ dung dịch HCl còn lại là 6,83%. Tính nồng độ % của dung dịch CaCl2 và MgCl2 trong Y.
Câu 6. (3 điểm) 
1. Quan sát thí nghiệm mô phỏng hình bên: 

a. Nếu sử dụng bộ thiết bị như hình vẽ thì có thể thu được những khí nào trong các khí sau: H2, O2, Cl2, CH4, CO2, C2H2, C2H4. Giải thích.


b. Lựa chọn chất rắn và chất lỏng phù hợp với mô hình thí nghiệm bên để điều chế mỗi khí được chọn ở ý (a). Viết phương trình hoá học minh hoạ.
2. Cho 13,44 lít hỗn hợp khí X (ở đktc) gồm hai hidrocacbon mạch hở (n 
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4) thuộc hai dãy đồng đẳng khác nhau trong số các dãy đồng đẳng sau: ankan, anken, ankin. Chia X thành 2 phần bằng nhau:


- Phần 1: Cho qua dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng dung dịch tăng x gam, biết rằng lượng Br2 đã phản ứng là 80 gam.

- Phần 2: Đem đốt cháy hoàn toàn rồi dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng P2O5 dư, bình 2 đựng dung dịch KOH dư, thì thấy bình 1 tăng y gam, bình 2 tăng 35,2 gam.


a. Tìm công thức phân tử của hai hidrocacbon.


b. Tính x và y.

Câu 7. (2 điểm) 


Cho 128,4 gam hỗn hợp A gồm một rượu đơn chức và một axit cacboxylic đơn chức. Chia A thành 3 phần bằng nhau:


- Phần 1:  Tác dụng hết với Na dư thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc).


- Phần 2: Đem đốt cháy hoàn toàn thì thu được 79,2 gam CO2.


- Phần 3: Thực hiện phản ứng este hoá với hiệu suất 75%, sau phản ứng thấy có 4,05 gam nước sinh ra.


Xác định công thức cấu tạo, tính phần trăm khối lượng các chất có trong A.

Câu 8. ( 2 điểm)


Cho 7,215 gam kim loại R vào 100 ml dung dịch X chứa AlCl3 0,4M và FeCl2 0,15M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 100 ml dung dịch Y và 1,74 gam chất rắn Z. Hoà tan hoàn toàn lượng chất rắn Z bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 168 ml khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất).

a. xác định kim loại R.


b. Tính nồng độ mol/lit của các chất tan có trong dung dịch Y.
Cho nguyên tử khối của H = 1; C = 12; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; N = 14; Na = 23; Mg = 24; Ca = 40; Ba = 137; Fe = 56; Ag = 108
------------Hết------------

(Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)
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	Câu 1.( 3 điểm) 

1. Xác định các chất vô cơ từ A1 đến A11 và viết phương trình hóa học của các phản ứng sau:



(1) A1 + A2  ( A3 + A4; 

(2) A3 + A 5 ( A 6 + A7;



(3) A6 + A8 + A9 ( A10;

(4) A10  ( A11 + A8;



(5) A 11 + A 4 ( A1 + A8.

Biết A3 là muối sắt clorua và nếu lấy 3,81 gam A3 tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư, thu được 11,85 gam kết tủa. Tìm các chất từ A1 đến A11 và viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá.
2. Nêu hiện tượng xảy ra trong các trường hợp sau và giải thích bằng các phương trình hoá học.


a) Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3 cho tới dư. 


b) Sục etilen vào dung dịch KMnO4.


Hướng dẫn giải

1. - X3 có thể là FeCl3 hoặc FeCl2:

+ Xét A3 là FeCl3:    FeCl3 + 3AgNO3
[image: image2.wmf]®

 3AgCl
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 + Fe(NO3)3

[image: image4.wmf]AgCl

3,81

m=143,5.3.10,0911,85

5635,5.3

gam

Þ=<

+

 
[image: image5.wmf]Þ

 Loại

+ Xét A3 là FeCl2: 
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               FeCl2 + 3AgNO3
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 + 2AgCl
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 + Fe(NO3)3
    mol:    0,03                           0,03       0,06
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 mkết tủa = 0,03.108 + 0,06.143,5 = 11,85 gam 
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 Thỏa mãn

- Vậy A3 là FeCl2.

PTHH:

(1) Fe + 2HCl( FeCl2 + H2
    (A1)    (A2)     (A3)      (A4)
(2) FeCl2+ 2NaOH( Fe(OH)2 + 2NaCl

      (A3)       (A5)          (A6)       

(3) 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 ( 4Fe(OH)3
        (A6)            (A8)    (A9)       (A10)

(4) 2Fe(OH)3
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 Fe2O3 +3H2O

        (A10)                   (A11)     (A8) 
(5) Fe2O3 + 3H2
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2Fe + 3H2O
      (A11)     (A4)            (A1)      (A8) 
2 

a. Ban đầu không có khí, sau một thời gian có khí thoát ra.
HCl  +    Na2CO3    (  NaHCO3   +   NaCl

NaHCO3   +     HCl     (    NaCl    +     CO2    +     H2O
b.          Dung dịch KMnO4 nhạt màu sau đó mất màu.
3C2H4   +    2KMnO4   +    4H2O    (    3C2H4(OH)2   +   2KOH   +    2MnO2
	Câu 2. (2,5 điểm) 

1. Ba chất hữu cơ mạch hở A, B, C có công thức phân tử lần lượt là C3H6O, C3H6O2, C6H10O2. Chúng có những tính chất sau:


- Chỉ A và B tác dụng với Na giải phóng khí H2.


- Chỉ B và C tác dụng với dung dịch NaOH.


- A tác dụng với B (trong điều kiện có nhiệt độ, xúc tác thích hợp) thu được sản phẩm là C.

Hãy cho biết công thức cấu tạo của A, B, C. Viết các phương trình hoá học xảy ra.
2. Hàm lượng cho phép của tạp chất lưu huỳnh có trong nhiên liệu là 0,3%. Người ta đốt cháy hoàn toàn 100 gam một loại nhiên liệu X và dẫn sản phẩm cháy(giả sử chỉ có CO2, SO2 và hơi nước) qua dung dịch KMnO4 6.10-3 M trong dung dịch H2SO4 thì thấy thể tích dung dịch KMnO4 đã phản ứng là 500 ml. Nhiên liệu X có được phép sử dụng không? Vì sao?


Hướng dẫn giải
1
- A tác dụng được với Na => A là rượu, công thức của A là: CH2=CH-CH2OH
CH2=CH-CH2OH  + Na   
[image: image14.wmf]¾¾®

   CH2=CH-CH2ONa   +  ½ H2  

- B tác dụng được với Na và NaOH => B là axit, công thức của B là CH3CH2COOH

CH3CH2COOH  +    Na   
[image: image15.wmf]¾¾®

  CH3CH2COONa   + ½ H2

CH3CH2COOH  +    NaOH   
[image: image16.wmf]¾¾®

  CH3CH2COONa   + H2O

- C tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng Na, là sản phẩm phản ứng của của A và B => C là este. Vậy C có công thức là CH3CH2COOCH2-CH=CH2
CH3CH2COOCH2-CH=CH2  +    NaOH   
[image: image17.wmf]¾¾®

  CH3CH2COONa   +  CH2=CH-CH2OH  

CH3CH2COOH  +   CH2=CH-CH2OH  
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 CH3CH2COOCH2-CH=CH2   +    H2O
2.

Phương trình phản ứng:

S    +    O2   
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 SO2         (1)
5SO2   +    2KMnO4  +    2H2O   
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  K2SO4   +   2MnSO4   +    2H2SO4  (2)
- Từ (1), (2): 
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   => Nhiên liệu này được phép sử dụng.
2.3
	Câu 3. (2,5 điểm) 

1. Bằng kiến thức hoá học, em hãy giải thích và viết phương trình hoá học xảy ra trong các trường hợp sau:


a. Không được bón chung các loại phân đạm NH4NO3, (NH4)2SO4, CO(NH2)2 với vôi.


b. Khi rớt H2SO4 đậm đặc vào quần áo bằng vải sợi bông thì chỗ vải sợi đó bị đen và bục ngay, còn khi rớt HCl vào thì vải mủn dần rồi mới bục ra.

2. Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O, BaO. Hoà tan hoàn toàn 5,9 gam X vào 494,13 gam nước, thu được 0,336 lít khí hidro (đktc) và dung dịch Y, trong Y có 5,13 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa và dung dịch Z. Tính giá trị của m và nồng độ phần trăm các chất tan có trong dung dịch Z.


Hướng dẫn giải
1.

a. Do xảy ra các phản ứng hoá học làm giảm chất lượng của phân đạm, làm đất bị trai cứng.
2NH4NO3   Ca(OH)2   
[image: image23.wmf]¾¾®

  Ca(NO3)2   +    2NH3   +    2H2O

(NH4)2SO4    +     Ca(OH)2   
[image: image24.wmf]¾¾®

  CaSO4   +   2NH3   +   2H2O

CO(NH2)2   +    2H2O  
[image: image25.wmf]¾¾®

  (NH4)2CO3   

(NH4)2CO3   +   Ca(OH)2   
[image: image26.wmf]¾¾®

  CaCO3   +   2NH3    +    2H2O


b. Sợi bông có thành phần chính là xenlulozơ. Dó đó khi rớt axit H2SO4 đặc vào sẽ xảy ra các phản ứng:

C6n(H2O)5n   
[image: image27.wmf]24
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  6nC   +   5nH2O

C    +    2H2SO4  đặc    
[image: image28.wmf]¾¾®

  CO2   +    2SO2   +   2H2O

- Khi HCl rớt vào sợi vải thì sẽ xảy ra phản ứng thuỷ phân, làm mảnh vải mủn dần.

(C6H10O5)n +    nH2O   
[image: image29.wmf]HCl
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  nC6H12O6
2. Coi hỗn hợp gồm: Na  -  a mol;  O – b mol, Ba = Ba(OH)2 = 0,03 (mol)
mX = 23a   +   16b    +   0,03.137  =   5,9   (  23a  +   16b   =   1,79   (1)
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a  +  0,03.2   =   2b   +   2.0,015   (2)  

- Từ (1), (2):   a =   0,05 (mol); b = 0,04 (mol)

- nOH- = 0,11 (mol); 
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 => phản ứng tạo cả muối trung hoà và axit.

- Gọi x, y lần lượt là mol của gốc =CO3  và -HCO3
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- Từ (3), (4): x = 0,01, y = 0,09

=> 
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	Câu 4. (3 điểm) 

1. Viết phương trình hoá học minh hoạ:


- Tính bazơ của NH3 yếu hơn NaOH.


- Tính axit của H2SO4 mạnh hơn H2CO3.


- Tính kim loại của sắt mạnh hơn đồng.


- Tính phi kim của clo mạnh hơn brom.
2. Cho hỗn hợp X gồm: Al, Fe, Al2O3, Fe2O3. Bằng phương pháp hoá học hãy tách rời hoàn toàn từng chất ra khỏi hỗn hợp X sao cho khối lượng không đổi so với ban đầu. Viết phương trình hoá học xảy ra. 


Hướng dẫn giải
1. 

- Tính bazơ của NH3 yếu hơn NaOH:   NaOH    +    NH4Cl   
[image: image42.wmf]¾¾®

  NaCl   +    NH3   +    H2O
- Tính axit của H2SO4 mạnh hơn H2CO3: H2SO4   +  Na2CO3  
[image: image43.wmf]¾¾®

  Na2SO4  +  CO2   +  H2O

- Tính kim loại của sắt mạnh hơn đồng:  Fe +   CuSO4   
[image: image44.wmf]¾¾®

  FeSO4   +  Cu


- Tính phi kim của clo mạnh hơn brom:  Cl2    +    2NaBr  
[image: image45.wmf]¾¾®

  2NaCl   +   Br2
2. 

- Cho hỗn hợp tác dụng hoàn toàn với khí clo dư, đun nóng, hoà tan chất rắn thu được vào nước dư ta thu được dung dịch gồm FeCl3 và AlCl3, phần không tan gồm Fe2O3 và Al2O3.
2Al   +    3Cl2   
[image: image46.wmf]¾¾®

  2AlCl3  

2Fe   +   3Cl2  
[image: image47.wmf]o

t

¾¾®

  2FeCl3

- Với phần không tan: Cho dung dịch NaOH đến dư vào, lọc phần không tan thu được F2O3 và phần dung dịch gồm NaOH dư và NaAlO2.
2NaOH   +   Al2O3  
[image: image48.wmf]¾¾®

  2NaAlO2   +    H2O


+ Sục khí CO2 dư vào phần dung dịch gồm NaOH dư và NaAlO2 ta thu được kết tủa, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi ta thu được Al2O3.

CO2   +   NaAlO2   +  2 H2O   
[image: image49.wmf]¾¾®

  NaHCO3   +  Al(OH)3 

2Al(OH)3   
[image: image50.wmf]o
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 Al2O3   +  3H2O


- Với phần dung dịch gồm AlCl3 và FeCl3: Cho dung dịch NaOH dư vào, lọc kết tủa ta thu được phần dung dịch gồm NaCl, NaOH dư, NaAlO2, phần không tan là Fe(OH)3. Nung kết tủa đến khối lượng không đổi ta thu được Fe2O3. Dùng CO dư để khử Fe2O3 ta thu được Fe

3NaOH   +    FeCl3   
[image: image51.wmf]¾¾®

  3NaCl   +   Fe(OH)3  

AlCl3  +   3NaOH    
[image: image52.wmf]¾¾®

 3NaCl   +   Al(OH)3  

Al(OH)3   +    NaOH   
[image: image53.wmf]¾¾®

  NaAlO2  +   2H2O

2Fe(OH)3   
[image: image54.wmf]o
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Fe2O3   +    3H2O

Fe2O3    +   3CO  
[image: image55.wmf]o
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  2Fe   +   3CO2

+ Với phần dung dịch gồm: NaCl, NaOH, NaAlO2: Sực khí CO2​ dư vào dung dịch, lọc kết tủa, nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu được Al2O3. Tiến hành điện phan nóng chảy Al2O3 thu được Al.

CO2   +   NaAlO2   +  2 H2O   
[image: image56.wmf]¾¾®

  NaHCO3   +  Al(OH)3 

2Al(OH)3   
[image: image57.wmf]o
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 Al2O3   +  3H2O

Al2O3  
[image: image58.wmf]đpnc
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  2Al    +     3/2O2  
	Câu 5. (2 điểm) 

Cho một lượng bột CaCO3 vào m gam dung dịch HCl 17,52%. Sau phản ứng thu được dung dịch X. Trong X nồng độ của HCl còn lại là 11,18%. Thêm vào X một lượng MgCO3, khuấy đều khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Trong Y, nồng độ dung dịch HCl còn lại là 6,83%. Tính nồng độ % của dung dịch CaCl2 và MgCl2 trong Y.


Hướng dẫn giải
CaCO3   +    2HCl   
[image: image59.wmf]¾¾®

  CaCl2   +   CO2   +    H2O  (1)
MgCO3   +    2HCl   
[image: image60.wmf]¾¾®

  MgCl2   +   CO2   +    H2O  (2)
Coi m = 100 gam
- Từ (1): 
[image: image61.wmf]0,48()
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- Gọi x là mol CaCO3.

(1) => mol HCl phản ứng = 2x (mol)

mddX  = 100 +   100x   -  44x = 100 +  56x  (g)
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=> x = 0,08 (mol)
- Gọi y là mol MgCO3
=> mddY = 100 +  56.0,08 + 84y – 44y = 104,48 +  40y (g)
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(0,4822).36,5

%.1006,83%

104,4840

HClY

xy

C

y

--

==

+

=> y = 0,06 (mol)
mddY   =  106,88 gam
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	Câu 6. (3 điểm) 
1. Quan sát thí nghiệm mô phỏng hình bên: 

a. Nếu sử dụng bộ thiết bị như hình vẽ thì có thể thu được những khí nào trong các khí sau: H2, O2, Cl2, CH4, CO2, C2H2, C2H4. Giải thích.


b. Lựa chọn chất rắn và chất lỏng phù hợp với mô hình thí nghiệm bên để điều chế mỗi khí được chọn ở ý (a). Viết phương trình hoá học minh hoạ.
2. Cho 13,44 lít hỗn hợp khí X (ở đktc) gồm hai hidrocacbon mạch hở (n 
[image: image66.wmf]£

4) thuộc hai dãy đồng đẳng khác nhau trong số các dãy đồng đẳng sau: ankan, anken, ankin. Chia X thành 2 phần bằng nhau:


- Phần 1: Cho qua dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng dung dịch tăng x gam, biết rằng lượng Br2 đã phản ứng là 80 gam.


- Phần 2: Đem đốt cháy hoàn toàn rồi dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng P2O5 dư, bình 2 đựng dung dịch KOH dư, thì thấy bình 1 tăng y gam, bình 2 tăng 35,2 gam.


a. Tìm công thức phân tử của hai hidrocacbon.


b. Tính x và y.


Hướng dẫn giải
1. 

Hình vẽ bên mô tả cách thu khí bằng phương pháp đẩy nước. Do đó các khí phù hợp là: H2; CH4; C2H2. Do các khí ít tan trong nước.

+ Khí H2:     Zn   +    2HCl   
[image: image67.wmf]¾¾®

  ZnCl2   +    H2

+ Khí CH4:   Al4C3   +    12H2O   
[image: image68.wmf]¾¾®

   4Al(OH)3   +   3CH4 


+ Khí C2H2:  CaC2   +    2H2O     
[image: image69.wmf]¾¾®

   C2H2   +   Ca(OH)2
2. 
a. 
- nX = 0,6 (mol); 
[image: image70.wmf]22
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 => Trong X có 1 chất là ankin
- TH1: Trong X có 1 ankan (CnH2n+2): a mol và 1 ankin (CmH2m-2): b mol

CmH2m-2   +   2Br2   
[image: image72.wmf]¾¾®

  CmH2m-2Br4  (1)

=> b = 
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; a = 0,05 (mol)

CnH2n+2    +   
[image: image74.wmf]31
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  nCO2   + (n+1)H2O  (2)

CmH2m-2    +   
[image: image76.wmf]31
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   mCO2   +   (m-1)H2O  (3)
- Từ (2), (3): 
[image: image78.wmf]2
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=> với n =1, m = 3 (thoả mãn); CTPT là: CH4 và C3H4.

- TH2: Trong X có 1 anken CnH2n: x mol và 1 ankin(CmH2m-2): y mol

CmH2m-2   +   2Br2   
[image: image79.wmf]¾¾®

  CmH2m-2Br4 (5)

CnH2n   +    Br2   
[image: image80.wmf]¾¾®

  CnH2nBr2   (6)

- Từ (5), (6): 
[image: image81.wmf]2
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- Từ (7), (8): x = 0,1 (mol), y = 0,2 (mol)
CnH2n    +   
[image: image83.wmf]3
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  nCO2   + nH2O  (9)

CmH2m-2    +   
[image: image85.wmf]31
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   mCO2   +   (m-1)H2O  (10)

- Từ (9), (10): 
[image: image87.wmf]2
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=> Với n = 2, m = 3 hoặc n = 4, m = 2 (thoả mãn)

=> Công thức phân tử là: C2H4 và C3H4 hoặc C4H8 và C2H2
b.

 m bình P2O5 tăng x = 10,8 gam; m bình KOH tăng y = 10,8 gam.

	Câu 7. (2 điểm) 


Cho 128,4 gam hỗn hợp A gồm một rượu đơn chức và một axit cacboxylic đơn chức. Chia A thành 3 phần bằng nhau:


- Phần 1:  Tác dụng hết với Na dư thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc).


- Phần 2: Đem đốt cháy hoàn toàn thì thu được 79,2 gam CO2.


- Phần 3: Thực hiện phản ứng este hoá với hiệu suất 75%, sau phản ứng thấy có 4,05 gam nước sinh ra.


Xác định công thức cấu tạo, tính phần trăm khối lượng các chất có trong A.


Hướng dẫn giải
- Gọi công thức của rượu là ROH hoặc CxHyO; Axit là R’COOH hoặc CaHbO2
- Phần 1:  ROH   +  Na   
[image: image88.wmf]¾¾®

  RONa   +  ½ H2    (1)


R’COOH   +   Na   
[image: image89.wmf]¾¾®

   RCOONa   +   ½ H2   (2)
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- Từ (1), (2): nA = 
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- Phần 2:  

CxHyO   +   (x+
[image: image92.wmf]4
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-
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 xCO2   +   
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- Phần 3:   ROH   +     R’COOH    
[image: image101.wmf]24
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  R’COOR    +     H2O    (5)
- Nếu H(5) = 100% =>  
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Có 2 trường hợp xảy ra:

+ TH1: 
[image: image103.wmf]'
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- Từ (3), (4): 
[image: image104.wmf]2
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=> x = 1, a = 3 (thoả mãn)

=> Trong A có CH4O: 0,3 mol và C3HbO3: 0,5 mol 

=> mA  = 3(32.0,3 + (68+b).0,5) = 128,4 ; b = - 1,6 (loaị)
+ TH2: 
[image: image105.wmf]'
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- Từ (3), (4): 
[image: image106.wmf]2
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=> x = 3, a = 1 (thoả mãn)

=> Trong A có C3HyO: 0,5 mol và HCOOH = 0,3 mol

=> mA = 3((52 + y).0,5 + 450,3) = 128,4  => y = 6.

VậyCTPT và CTCT của 2 chất trong A là: C3H6O: CH2=CH-CH2OH và CH2O2: HCOOH.

+  
[image: image107.wmf]36
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	Câu 8. ( 2 điểm)


Cho 7,215 gam kim loại R vào 100 ml dung dịch X chứa AlCl3 0,4M và FeCl2 0,15M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 100 ml dung dịch Y và 1,74 gam chất rắn Z. Hoà tan hoàn toàn lượng chất rắn Z bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 168 ml khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất).


a. xác định kim loại R.


b. Tính nồng độ mol/lit của các chất tan có trong dung dịch Y.



Hướng dẫn giải
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- Trường hợp 1: R đẩy Fe ra khỏi muối

2R    +    xFeCl2    
[image: image111.wmf]¾¾®

  2RClx    +   xFe  (1)

nFe  = 0,015 (mol) => mFe  = 0,015.56 = 0,84 gam < 1,74 => Z còn có kim loại khác.


[image: image112.wmf]0,015.30,0075.2
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  => Loại.

- Trường hợp 2: R tác dụng với nước ở điều kiện thường => Chât rắn Z là hidroxit



R    +   xH2O   
[image: image113.wmf]¾¾®

  R(OH)x   +   x/2 H2
(2)
R(OH)x    +    FeCl2    
[image: image114.wmf]¾¾®

  RClx    +   Fe(OH)2       (3)

Z tác dụng với H2SO4 đặc sinh ra SO2 => chỉ có Fe(OH)2 phản ứng tạo SO2.

2Fe(OH)2    +   4H2SO4 đặc   
[image: image115.wmf]¾¾®

  Fe2(SO4)3   +     SO2    +   4H2O
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()()

0,015()1,35()

FeOHFeOH

nmolmgam

==>=

< 1,74. => Trong Z có Fe(OH)2 và Al(OH)3.

=> 
[image: image117.wmf]3
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- Giả sử AlCl3 còn dư.   3R(OH)x   +   xAlCl3   
[image: image118.wmf]¾¾®

  3RClx   +   xAl(OH)3   (4)

- Từ (3), (4): 
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=> MR   = 7,215 : 
[image: image120.wmf]0,045
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=> AlCl3 phản ứng hết và kết tủa tan một phần.

R(OH)x   +  Al(OH)3    
[image: image121.wmf]¾¾®

  R(AlO2)x   +    H2O   (5)
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=> MR   = 7,215 : 
[image: image123.wmf]0,185
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Chọn x = 1, MR = 39 => R là K

=> Trong Y gồm: KCl: 0,15 mol và KAlO2: 0,035 mol.

CMKCl = 1,5M; CMKAlO2 = 0,35 M
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